Phụ lục 5 (b)
TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA – THCS
	TT
	MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	NĂM 2021
	NĂM 2022

	
	
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống).
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 
(bộ sách Chân trời sáng tạo).
	Nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

(bộ sách Cánh Diều).
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống).
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

(bộ sách Chân trời sáng tạo).
	Nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

(bộ sách Cánh Diều).

	 
	
	Số lượng cơ sở giáo dục chọn
	Tỷ lệ % các cơ sở giáo dục chọn
	Số lượng cơ sở giáo dục chọn
	Tỷ lệ % các cơ sở giáo dục chọn
	Số lượng cơ sở giáo dục chọn
	Tỷ lệ % các cơ sở giáo dục chọn
	Số lượng cơ sở giáo dục chọn
	Tỷ lệ % các cơ sở giáo dục chọn
	Số lượng cơ sở giáo dục chọn
	Tỷ lệ % các cơ sở giáo dục chọn
	Số lượng cơ sở giáo dục chọn
	Tỷ lệ % các cơ sở giáo dục chọn

	II
	Trung học cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Môn Toán
	-
	-
	9
	100%
	-
	-
	-
	-
	8
	88,9%
	1
	11.1%

	2
	Môn Ngữ văn
	2
	22,2%
	6
	66,7%
	1
	11.1%
	-
	-
	8
	88,9%
	1
	11.1%

	3
	Môn Khoa học tự nhiên.
	1
	11.1%
	8
	88,9%
	-
	-
	1
	11.1%
	8
	88,9%
	-
	-

	4
	Môn Lịch sử và Địa lý.
	1
	11.1%
	8
	88,9%
	-
	-
	3
	33,3%
	6
	66,7%
	-
	-

	5
	Môn Giáo dục thể chất.
	4
	44,4%
	5
	55,6%
	-
	-
	7
	77,8%
	2
	22,2%
	-
	-

	6
	Môn Công nghệ.
	3
	33,3%
	6
	66,7%
	-
	-
	2
	22,2%
	7
	77,8%
	-
	-

	7
	Môn Âm nhạc.
	5
	55,6%
	3
	33,3%
	1
	11,1%
	9
	100%
	-
	-
	-
	-

	8
	Môn Mỹ thuật.
	4
	44,4%
	4
	44,4%
	1
	11,1%
	2
	22,2%
	3
	33,3%
	4
	44,4%

	9
	Môn Giáo dục công dân.
	3
	33,3%
	5
	55,6%
	1
	11,1%
	2
	22,2%
	5
	55,6%
	2
	22,2%

	10
	Môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.
	2
	22,2%
	7
	77,8%
	-
	-
	-
	-
	7
	77,8%
	2
	22,2%

	11
	Môn Tin học.
	8
	88,9%
	-
	-
	1
	11.1%
	-
	--
	9
	100%
	-
	-


1

